
 
 
 
 

 
 
 

Eat lead 
Definition:  
One who is shot at with a gun is said to 'eat lead'; as an 
exclamation, the phrase is directed toward the intended 
target. 
 
(Khi một người khi bị bắn thì bị gọi là “ăn đạn”; người ta cũng sử dụng cụm từ 
này khi bắn về phía mục tiêu.) 
 
Example:  
"Eat lead!" yelled the bank robber as he fired his gun at 
the police outside. 
 
(Tên cướp ngân hàng hét lên khi chỉa súng bắn về phía cảnh sát đang phục ở bên ngoài: “Ăn đạn nè!”) 
 
Etymology: A bullet is made of lead so when a gun is fired at someone, the 
intended target might be 'eating lead' - that is, bringing the bullet inside their 
body. 
 
(Người ta thường làm đầu đạn bằng chì nên khi bắn ai đó, mục tiêu có thể bị “ăn đạn”, nghĩa là mang đầu đạn 
vào trong cơ thể.)  
 
 

airhead 
Definition:  
Someone who isn't very smart; a stupid person. 
 
(Một người không thông minh lắm; kẻ ngu dốt) 
 
Example: 
1) Susan and Jim are such airheads -- they love sports 
but they are failing all of their classes at school!  
 
(Susan và Jim đúng là hai kẻ đần độn. Chúng yêu thích thể thao nhưng học 
hành chẳng ra sao.) 

 
2) I wouldn't ask Alaine for the answer -- she's an airhead! 
 
(Tớ chẳng kêu Alaine trả lời làm gì. Cô ta dốt lắm!)   
 
Etymology: If your head is filled with air instead of brains, you probably can't think very well. 
 
(Bạn có thể chẳng nghĩ ngợi ra được gì nếu đầu bạn chứa toàn là không khí thay vì bộ não.) 
 
Synonyms: ditz 
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